PHỤ LỤC 1

Điểm của các tiêu chí

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
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Xác định số điểm của từng tiêu chí cho các huyện, thành phố:

a) Tiêu chí dân số

- Điểm của tiêu chí dân số 

	Số dân
	Điểm

	Dưới  84.000 người được 
	3

	Cứ tăng thêm 2.800 người tiếp theo được cộng thêm
	0,1


- Điểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số:

	Số dân
	Điểm

	Cứ  dưới 11.000 người được 
	0,5

	Cứ tăng thêm 2.500 người cộng thêm
	0,1


Dân số của các huyện, thành phố để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thống kê hàng năm.

b) Tiêu chí về trình độ phát triển

- Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo:

	Tỷ lệ hộ nghèo
	Điểm

	Từ 15% trở xuống
	1,5

	Trên  15% , cứ 5% được cộng thêm
	0,05


Tỷ lệ hộ nghèo được xác định căn cứ theo quyết định công bố hàng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

- Điểm của tiêu chí thu nội địa

	Số thu
	Điểm

	Từ 10 tỷ đồng trở xuống
	0,5

	Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng, cứ 1 tỷ đồng tăng thêm cộng thêm
	0,1

	Trên 20 tỷ đồng, cứ 1 tỷ đồng tăng thêm cộng thêm
	0,12


Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách hàng năm.

- Điểm của tiêu chí tỷ lệ điều tiết về Ngân sách tỉnh:

	Số thu
	Điểm

	 0<Tỷ lệ điều tiết <=10%
	1

	10<Tỷ lệ điều tiết <=20%, cứ tăng 1%
	0,15

	20<Tỷ lệ điều tiết <=30%, cứ tăng 1%
	0,20

	30<Tỷ lệ điều tiết, cứ tăng 1%
	0,25


Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn.

c) Tiêu chí diện tích tự nhiên các huyện, thành phố
	Diện tích tự nhiên
	Điểm

	Dưới 10.000 ha được
	0,5

	Trên 10.000 ha đến 20.000 ha, cứ 1.000 ha tăng thêm được 
	0,15

	Trên 20.000 ha, cứ 1.000 ha tăng thêm được
	0,1


Căn cứ số liệu thống kê, kiểm kê diện tích đất theo đơn vị hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường hàng năm.

d) Tiêu chí tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên

	Tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên
	Điểm

	Các huyện, thành phố có tỷ lệ diện tích đất trồng lúa đến 30% không được tính điểm

	Có tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên 30% trở lên được tính điểm theo thang điểm sau:

	Đến 45%, cứ 1% diện tích được tính
	0,2

	Trên 45% đến 50%, cứ 1% diện tích tăng thêm được tính
	0,4

	Trên 50% trở lên, cứ 1% diện tích tăng thêm được tính
	0,8


Diện tích đất trồng lúa để xác định điểm tính căn cứ trên diện tích đất trồng lúa theo số liệu thống kê, kiểm kê diện tích đất theo đơn vị hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường hàng năm.

e) Tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã

- Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã.

	Đơn vị hành chính cấp xã
	Điểm

	Từ 10 xã trở xuống được
	2

	Từ 11 xã đến 14 xã, cứ 01 xã được cộng thêm
	0,1

	Từ trên 14 xã, cứ 01 xã tăng thêm
	0,05


Tổng số 104 đơn vị xã phường, thị trấn.

- Điểm của tiêu chí số xã có Chương trình 135, xã bãi ngang.

	Xã có Chương trình 135, xã bãi ngang
	Điểm

	Từ 01 đến 02 xã được
	1

	Trên 02 xã trở lên, cứ 01 xã được cộng thêm
	0,3


Các tiêu chí được căn cứ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

f) Tiêu chí bổ sung:

	Xã thuộc thành phố hoặc xã thuộc khu kinh tế, khu công nghiệp hoặc xã thuộc dự án trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh
	Điểm

	Từ 01 đến 02 xã được
	2

	Trên 02 xã trở lên, cứ 01 xã được cộng thêm
	0,8


PHỤ LỤC 2

Phương pháp xác định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND

ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
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Căn cứ vào các tiêu chí để tính ra số điểm của từng huyện, thành phố và tổng số điểm của 8 huyện, thành phố làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư trong cân đối, theo các công thức sau:

a) Tiêu chí dân số:

- Gọi tổng số điểm tiêu chí dân số chung của huyện, thành phố thứ i là Ai.

- Gọi số điểm của dân số huyện, thành phố thứ i là hi.

- Gọi số điểm của số dân là người dân tộc số huyện, thành phố thứ i là ki.

Điểm của tiêu chí dân số huyện, thành phố thứ i sẽ là:

Ai = hi + ki

b) Tiêu chí về trình độ phát triển:

- Gọi tổng số điểm của tiêu chí trình độ phát triển của huyện, thành phố thứ i là Bi.

- Gọi số điểm của tiêu chí tỷ lệ đói, nghèo huyện, thành phố thứ i là li.

- Gọi số điểm của tiêu chí thu nội địa phần huyện, thị quản lý (không bao gồm khoản thu tiền sử dụng đất) của huyện, thành phố thứ i mi.

- Gọi số điểm của tiêu chí tỷ lệ điều tiết về ngân sách tỉnh (không bao gồm khoản thu tiền sử dụng đất) của huyện, thành phố thứ i ni.

Điểm của tiêu chí trình độ phát triển huyện, thành phố thứ i sẽ là:

Bi = li + mi + ni

c) Tiêu chí diện tích tự nhiên các huyện, thị:
- Gọi tổng số điểm của tiêu chí diện tích của huyện, thành phố thứ i là Ci.

d) Tiêu chí tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên
- Gọi tổng số điểm của tiêu chí tỷ lệ diện tích đất trồng lúa trên tổng diện tích đất tự nhiên của huyện, thành phố thứ i là Di

e) Tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã:

- Gọi số điểm tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã của huyện, thành phố thứ i là Oi 

- Gọi số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã đặc biệt khó khăn, xã 135, xã bãi ngang của huyện, thành phố thứ i là Pi. 

Tổng số điểm của tiêu chí đơn vị hành chính huyện, thành phố thứ i sẽ là Ei. 

Ei = Oi + Pi

f) Tiêu chí bổ sung

- Gọi điểm tiêu chí bổ sung của huyện, thành phố thứ i là Fi

Tổng số điểm của huyện, thành phố thứ i là Xi, ta có:

Xi = Ai + Bi + Ci + Di + Ei + Fi

Gọi tổng số điểm của các huyện, thành phố và các ngành là Y, ta có:
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                                              điểm

Trong đó tổng điểm của các huyện, thành phố là:
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                                       điểm

Trong đó tổng điểm của các ngành là:
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                                                                               điểm

- Vốn đầu tư phát triển định mức cho một điểm phân bổ vốn đầu tư:

Gọi K là tổng số vốn trong cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm nguồn đầu tư từ thu tiền sử dụng đất), ta có:
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                                           0,26 tỷ đồng/1điểm    

Ghi chú: 256,3 tỷ đồng là dự kiến vốn cân đối ngân sách địa phương (không bao gồm nguồn đầu tư từ thu tiền sử dụng đất) của kế hoạch năm 2011.
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